
STT Mã định danh Họ và tên THCS Số điện thoại

1 AKA1CX NGUYỄN THỊ THÚY AN 27 12 2006 THCS TÂN TẠO A 0974000361

2 APY015 TRẦN LÊ HOÀI ANH 7 12 2006 THCS TÂN KIÊN 0948625131-0908475523

3 APW0VF VÕ TRẦN MINH ANH 16 10 2006 THCS BÌNH CHÁNH 0903079126

4 APY07L NGUYỄN THANH BẢO 25 3 2006 THCS TÂN KIÊN 0932667352-0938464331

5 AKA16T HUỲNH LÊ MINH ĐẠI 17 6 2006 THCS TÂN TẠO A 0907057269

6 APX0X0 PHAN THÀNH ĐẠT 16 12 2006 THCS TÂN TÚC 0906355616

7 AQ80J5 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 29 11 2006 THCS TÂN NHỰT ,0376035561

8 AAN18Z NGUYỄN ĐỨC TIẾN ĐẠT 16 8 2006 THCS PHAN BỘI CHÂU 38495989

9 APX0MR TRẦN NGỌC DUNG 18 9 2006 THCS TÂN TÚC 0833332845

10 APU0C1 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 11 8 2006 THCS NGUYỄN VĂN LINH 0775496650

11 AQ80E6 TRỊNH HẢI DƯƠNG 3 4 2006 THCS TÂN NHỰT ,0377270226

12 AKA1EF NGUYỄN TRẦN ANH DUY 23 12 2006 THCS TÂN TẠO A 0919004978

13 AQ80LP PHAN THỊ BÍCH DUYÊN 26 1 2006 THCS TÂN NHỰT 0368456615,0332791623

14 BQ8004 HUỲNH TRÀ GIANG 17 1 2006 THCS TÂN NHỰT ,0779768175

15 APX0Q5 PHẠM ĐỖ THU HÀ 5 3 2006 THCS TÂN TÚC 0962573239

16 AK504Z TRƯƠNG THỊ MỸ HÂN 29 9 2006 THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG A 0902790521

17 APT0DW TRƯƠNG THIÊN HẠO 26 9 2006 THCS TÂN QUÝ TÂY 0907790246

18 AK6086 ĐẶNG HUỲNH HẬU 14 6 2006 THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 833366998

19 APS0LE HUỲNH GIA HUY 21 11 2006 THCS HƯNG LONG 0327172846

20 APX0N3 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 7 11 2005 THCS TÂN TÚC 0937605159

21 AQ80D5 NGUYỄN HOÀNG KHANG 20 11 2006 THCS TÂN NHỰT 0986582921,0326062120

22 APT0F4 NGUYỄN GIA KHÁNH 14 6 2006 THCS TÂN QUÝ TÂY 0785088789

23 AEQ0MW PHẠM GIA KHIÊM 16 11 2006 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ 0938982231

24 AQ80JC NGUYỄN ANH KHOA 12 8 2006 THCS TÂN NHỰT ,0938659624

25 APX0TY NGUYỄN TUẤN KIỆT 23 9 2006 THCS TÂN TÚC 0966489069

26 AQ80I7 TRƯƠNG GIA KIỆT 9 7 2006 THCS TÂN NHỰT 0916440133,0832454020

27 AKA14K ĐÀO BÁ LÂM 11 11 2006 THCS TÂN TẠO A 0919308208

28 AKA1EX ĐỖ THỊ LAN 26 10 2006 THCS TÂN TẠO A 0907870112

29 AAO0D5 CAO GIA LỆ 12 3 2006 THCS TÂN THỚI HÒA 0772870212

30 APS0GH TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 15 3 2006 THCS HƯNG LONG 0387809127

31 AAP0G8 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 6 1 2006 THCS THOẠI NGỌC HẦU 0357585765

32 AKA1CC HỒ HÀ MI 30 3 2006 THCS TÂN TẠO A 0973571247

33 APY081 NGUYỄN DƯ BÌNH MINH 21 3 2006 THCS TÂN KIÊN 0933101964-0932743826

34 APX0O5 LÊ NGỌC TRÀ MY 26 11 2006 THCS TÂN TÚC 0932722814

35 AQ80LZ HỨA THỊ DIỄM MY 26 3 2006 THCS TÂN NHỰT 0335555777,0837373028

36 AKA166 NGUYỄN HOÀNG TRÍ NHÂN 28 6 2006 THCS TÂN TẠO A 0913703131

37 APX0M3 NGUYỄN PHAN YẾN NHI 25 5 2006 THCS TÂN TÚC 0902697607

38 APY02R NGUYỄN THỊ KIỀU NHI 30 10 2006 THCS TÂN KIÊN 0916275745-0847842333

39 AQ80M5 NGUYỄN KIỀU NGUYỆT NHI 29 10 2006 THCS TÂN NHỰT 0929657284,0937174149

40 AJY0QO PHẠM KHÁNH NHI 15 9 2006 THCS BÌNH HƯNG HÒA 0988455337

41 AQ80M6 PHAN QUỲNH NHƯ 21 10 2006 THCS TÂN NHỰT 0395982847,0384041758

42 AK20KB PHẠM TUẤN PHÚC 14 4 2006 THCS LÊ TẤN BÊ 0767875188

43 APW11H HOÀNG CHÂU QUANG 14 11 2006 THCS BÌNH CHÁNH 0906332377

44 BH108V LÊ THÚY QUỲNH 11 2 2006 THCS VÀ THPT TRÍ ĐỨC 0919334332

45 APU0AF NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 1 3 2006 THCS NGUYỄN VĂN LINH 0359005247

46 AIY0K2 NGUYỄN CÔNG THANH 3 8 2006 THCS BÌNH ĐÔNG 0592378459

47 APY053 HỒ HOÀNG THANH THỂ 6 2 2006 THCS TÂN KIÊN 0902477461-0898245862

48 AAQ0FT BÙI MINH THÔNG 7 6 2006 THCS TRẦN QUANG KHẢI 0902558848

49 AK20F2 ĐOÀN HOÀI THU 17 3 2006 THCS LÊ TẤN BÊ 0916320905

50 APX0PR LÂM NGỌC BẢO THY 18 9 2006 THCS TÂN TÚC 0903377278

51 BIR001 PHAN TRUNG TÍN 13 7 2006 THCS SƯƠNG NGUYỆT ANH 0799555228

52 APX0WM PHẠM QUỐC TOÀN 11 5 2006 THCS TÂN TÚC 0792585800

53 AKA16G NGUYỄN KHẮC TOÀN 10 4 2006 THCS TÂN TẠO A 0333886044

54 APX0S5 HOÀNG THANH TRÀ 12 1 2006 THCS TÂN TÚC 0705536898

55 AJX0W8 DƯƠNG NGỌC HUYỀN TRÂN 10 3 2006 THCS HỒ VĂN LONG 0768293739

56 AJX13S PHAN HUỲNH TRÚC 12 10 2004 THCS HỒ VĂN LONG 0984832760

57 APS0MW HUỲNH TRUNG TUẤN 4 7 2006 THCS HƯNG LONG 0909785760

58 APX0PW CAO ĐINH KHÁNH VY 2 1 2006 THCS TÂN TÚC 0355929893

59 APY06H NGUYỄN THỊ THUÝ VY 28 6 2006 THCS TÂN KIÊN 0334578865

60 AKA1FE TRẦN THỊ ÁI VY 1 9 2005 THCS TÂN TẠO A 0902870430
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